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Mục tiêu
Sau khi hoàn thành ch ng này, chúng ta s  có th :ươ ẽ ể

 Trình bày đ c b n ch t cũng nh  s  khác nhau gi a các câuượ ả ấ ư ự ữ  

l nh đi u ki n, vòng l p.ệ ề ệ ặ

 V n d ng đ c các câu l nh đi u ki n và vòng l p vào bài toánậ ụ ượ ệ ề ệ ặ  

th c t .ự ế

 V n   d ng   đ c   cách   chèn   file   b ng   câu   l nh   include   ho cậ ụ ượ ằ ệ ặ  

require trong PHP.

 Xây d ng đ c các hàm t  t o và  ng d ng trong các bài toán cự ượ ự ạ ứ ụ ụ 

th .ể

 Bi t cách t o m ng và truy xu t các ph n   c a m ng.ế ạ ả ấ ầ ử ủ ả

 V n d ng đ c các hàm s p x p trong m ng khi m ng đ cậ ụ ượ ắ ế ả ả ượ  

đánh ch  m c tu n t  ho c không tu n tỉ ụ ầ ự ặ ầ ự

Câu hỏi kiểm tra mở đầu
       Tr  l i các câu h i sau ả ờ ỏ

1. Đ  gi i quy t bài toán tính ể ả ế n! theo b n chúng ta nên s  d ng?ạ ử ụ

a. Câu l nh ệ if

b. Câu l nh ệ switch

c. Vòng l p ặ for

d. Vòng l p ặ while

2. Theo b n, đo n mã sau hi n th  ra cái gì?ạ ạ ể ị

$i = 5;

Do

{

echo $i;

$i--;

}



While $i > 5;

a. Không hi n th  ra gì cể ị ả

b.5, 4, 3, 2, 1

c.5

d.5, 4, 3, 2, 1, 0

3. Bi n toàn c c là?ế ụ

a. Bi n có ph m vi toàn ch ng trìnhế ạ ươ

b. Bi n có ph m vi trong hàmế ạ

c. Không có bi n toàn c cế ụ

4. Trong C++ m ng có s  ch  m c b t đ u là?ả ố ỉ ụ ắ ầ

a.0

b.1

c. Tùy ý

5. Đ  duy t m ng, thông th ng chúng ta s  d ngể ệ ả ườ ử ụ

a. Vòng l p ặ while

b. Vòng l p ặ do ... while

c. Vòng l p ặ for



1.Các cấu trúc điều khiển
1.1 Câu lệnh điều kiện

Câu đi u ki n cho phép chúng ta xác đ nh kh i mã s  đ c th cề ệ ị ố ẽ ượ ự  

hi n ch  khi m t s  đi u ki n đ c đáp  ng. PHP cung c p hai lo iệ ỉ ộ ố ề ệ ượ ứ ấ ạ  

câu l nh đi u ki n. Đ u tiên là  ệ ề ệ ầ if ... elseif ... else, cho 

phép chúng ta ki m tra m t s  bi u th c và th c thi câu l nh theo giáể ộ ố ể ứ ự ệ  

tr  c a chúng. N u chúng ta mu n ki m tra m t bi u th c duy nh t đ iị ủ ế ố ể ộ ể ứ ấ ố  

v i m t s  giá  tr , PHP cũng cung c p m t câu l nh  ớ ộ ố ị ấ ộ ệ switch ... 

case.

Câu lệnh if

Câu l nhệ  if là m t trong nh ng tính năng quan tr ng nh t c aộ ữ ọ ấ ủ  

h u h t các ngôn ng  l p trình. Nó cho phép m t trong nh ng l a ch nầ ế ữ ậ ộ ữ ự ọ  

c a các dòng mã l nh đ c th c thi ch  khi đi u ki n đủ ệ ượ ự ỉ ề ệ c xác đ nh làượ ị  

đúng. Ví d :ụ

// Canada sẽ hiển thị nếu $country là ca 

if ($country == "ca") echo ("Canada");

N u có  nhi u h n m t câu l nh đ c th c thi  khi đi u ki nế ề ơ ộ ệ ượ ự ề ệ  

đúng, d u ngo c nh n ấ ặ ọ { } đ c s  d ng đ  xác đ nh nh ng dòng thu cượ ử ụ ể ị ữ ộ  

bên trong kh i ố if:

// Canada sẽ hiển thị nếu $country là ca 

if ($country == "ca") { 

   echo ("Canada"); 

   echo (" Ottawa"); 

}

Điều kiện nhánh

N u đi u ki n đ c ki m tra tr  v  ế ề ệ ượ ể ả ề sai, PHP cho phép chúng ta 

xác đ nh kh i mã  l nh khác đ  th c thi b ng cách s  d ng t  khóaị ố ệ ể ự ằ ử ụ ừ  



else. M i đi u ki n th c thi các kh i mã đ c bi t đ n nh  là m tỗ ề ệ ự ố ượ ế ế ư ộ  

nhánh, và m i nhánh ph i đ c đ t trong vòng d u ngo c nh n, n uỗ ả ượ ặ ấ ặ ọ ế  

nó ch a nhi u h n m t dòng mã:ứ ề ơ ộ

if ($h < 0) { 

   echo ("Negative"); 

} else { 

   echo ("Positive"); 

}

PHP cũng cung c p t  khóa ấ ừ elseif đ  ki m tra các đi u ki nể ể ề ệ  

luân phiên n u đi u ki n trong ph n ế ề ệ ầ if là sai. B t k  m t câu l nhấ ỳ ộ ệ  

elseif nào đ u có th  đ c s  d ng trong câu l nh ề ể ượ ử ụ ệ if. Nhánh else 

k t thúc cu i cùng đ  cho phép chúng ta xác đ nh mã l nh s  đ c th cế ố ể ị ệ ẽ ượ ự  

thi n u không có đi u ki n nào c a ế ề ệ ủ if ho c ặ elseif là đúng.

if ($h < 0) { 

   echo ("Negative"); 

} elseif ($h == 0) { 

   echo ("Zero"); 

} else { 

   echo ("Positive"); 

}

Nó là có th , và th m chí ph  bi n đ  ki m tra các đi u ki nể ậ ổ ế ể ể ề ệ  

hoàn toàn khác nhau khi s  d ng ử ụ elseif:

if ($country == "ca") { 

  // do something ... 

} elseif ($position == "h") { 

  // do something else ... 

}

Chú ý r ng n u t t c  các đi u ki n là đúng, ch  có nhánh đ u tiên sằ ế ấ ả ề ệ ỉ ầ ẽ 

đ c th c thi.ượ ự



Nó cũng ph  bi n đ  t o các câu l nh ổ ế ể ạ ệ if trong câu l nh ệ if khác.

if ($country == "ca") { 

   if ($position == "h") { 

      echo ("Human resources positions in Canada."); 

   } elseif ($position == "a") { 

      echo ("Accounting positions in Canada."); 

   } 

}

Đo n mã trên t ng đ ng v i:ạ ươ ươ ớ

if ($country == "ca" && $position == "h") { 

   echo ("Human resources positions in Canada."); 

} elseif ($country == "ca" && $position == "a") { 

   echo ("Accounting positions in Canada."); 

}

PHP cũng  cung  c p  m t   cú   pháp   thay   th   cho  câu   l nh  ấ ộ ế ệ if: 
if: ... endif;

if ($country == "ca"): 

   echo ("Canada");   

elseif ($country == "cr"): 

   echo ("Costa Rica");   

elseif ($country == "de"): 

   echo ("Germany");   

elseif ($country == "uk"): 

   echo ("the United Kingdom");  

else:     // Phải là "us" 

   echo ("the United States"); 

endif;

L u ý là d u ngo c nh n không đ c s  d ng và các đi u ki nư ấ ặ ọ ượ ử ụ ề ệ  

ki m tra đ c theo sau b i d u hai ch m. Câu ể ượ ở ấ ấ endif cu i cùng đ cố ượ  

s  d ng đ  bi u hi n s  k t thúc c a kh i thay th  cho vi c đóngử ụ ể ể ệ ự ế ủ ố ế ệ  

c p }.  Cú pháp thay th  này đ c bi t h u ích n u chúng ta mu n t oặ ế ặ ệ ữ ế ố ạ  

kh i HTML, Javascript, CSS bên trong câu l nh ố ệ if c a PHP:ủ



<?php if ($country == "ca"):  ?> 
<TABLE> 
   <CAPTION>Canada</CAPTION> 
   <TR> 
      ...  
   </TR> 
</TABLE> 
<?php elseif ($country == "cr"):  ?>
<TABLE> 
   <CAPTION>Costa Rica</CAPTION> 
   <TR> 
      ...
   </TR> 
</TABLE> 
<?php endif;  ?>

Trong ví d  trên, b ng ụ ả Canada s  đ c t o ra n u mã đ t n cẽ ượ ạ ế ấ ướ  

là “ca” và b ng ả Costa Rica n u mã đ t n c là ế ấ ướ “cr”.

Switch

Chúng   ta   s   t o   ra   Form  H   s  xin  vi c  g m  có  m t   bi nẽ ạ ồ ơ ệ ồ ộ ế  

$country v i ràng bu c ch  g m 2 ký t . Gi  s  chúng ta mu n ki mớ ộ ỉ ồ ự ả ử ố ể  

tra bi n này và hi n th  ra tên đ y đ  c a đ t n c, chúng ta có th  sế ể ị ầ ủ ủ ấ ướ ể ử 

d ng câu l nh ụ ệ if…elseif…else nh  trên:ư

if ($country == "ca") { 

   echo ("Canada");   

} elseif ($country == "cr") { 

   echo ("Costa Rica");   

} elseif ($country == "de") { 

   echo ("Germany");   

} elseif ($country == "uk") { 

   echo ("the United Kingdom");  



} else {     // Must be "us" 

   echo ("the United States");  

}

Trong  ví  d   trên,  chúng  ta  ki m  tra   liên   t c  giá   tr   c a  bi nụ ể ụ ị ủ ế  

$country, m c dù nó không thay đ i t  dòng ti p theo. Chúng ta sặ ổ ừ ế ử 

d ng câu l nh  ụ ệ switch đ  tránh s  h n ch  trên.  ể ự ạ ế Switch   đ c sượ ử 

d ng khi m t bi n duy nh t đang đ c ki m tra  v i nhi u giá tr :ụ ộ ế ấ ượ ể ớ ề ị

switch ($country) { 

   case "ca":

      echo ("Canada");  

      break; 

   case "cr": 

      echo ("Costa Rica");   

      break; 

   case "de": 

      echo ("Germany");   

      break; 

   case "uk": 

      echo ("the United Kingdom");   

      break; 

   default:     // Phải là "us" 

      echo ("the United States");   

}

Trong   ví   d   trên,   n u  ụ ế $contry  b ng  ằ “ca”, “us”,  ho cặ  

“cr”, North America  s  đ c  hi n   th .  N u nó  b ng  ẽ ượ ể ị ế ằ “uk” 

ho c “ặ de”, Europe s  hi n th . Chú thích ẽ ể ị “fall through” ch  raỉ  

r ng chúng ta không s  d ng  ằ ử ụ break. Đây là m t d ng l p trình t tộ ạ ậ ố  

b ng cách đ a nh ng chú  thích này vào đ  ch ng minh r ng l i sằ ư ữ ể ứ ằ ỗ ẽ 

không đ c th c hi n. Khi câu l nh switch đ c s  d ng trong hàm,ượ ự ệ ệ ượ ử ụ  

ng i ta th ng s  d ng return đ  d ng vi c th c thi thay cho break.ườ ườ ử ụ ể ừ ệ ự



Ng i l p trình quen thu c v i các ngôn ng  l p trình khác nênườ ậ ộ ớ ữ ậ  

l u ý r ng switch trong PHP linh ho t h n nhi u so v i h u h t cácư ằ ạ ơ ề ớ ầ ế  

ngôn   ng   l p   trình   khác.   Không   gi ng  ữ ậ ố C,  Java  và   th m   chíậ  

JavaScript,  các giá   tr  có   th   là   tr ng  h p c a b t  k   lo i  vôị ể ườ ợ ủ ấ ỳ ạ  

h ng nào, bao g m t t c  các s  và chu i và chúng th m chí có th  làướ ồ ấ ả ố ỗ ậ ể  

bi n.ế

$val = 6; 

 

$a = 5; 

$b = 6; 

$c = 7; 

 

switch ($val) { 

   // In JavaScript, it would be illegal to use a 
variable as a case label. 

   // Not in PHP! 

   case $a: 

      echo ("five"); 

      break; 

   case $b: 

      echo ("six"); 

      break; 

   case $c: 

      echo ("seven"); 

      break;

   default: 

      echo ("$val"); 

}



1.2 Vòng lặp

L p trình s  là m t ngh  khá khó ch u n u không có vòng l p.ậ ẽ ộ ề ị ế ặ  

Vòng l p là m t ph ng ti n đ  th c hi n m t kh i mã l nh n u đi uặ ộ ươ ệ ể ự ệ ộ ố ệ ế ề  

ki n đúng, ho c cho đ n khi m t đi u ki n nh t đ nh đ c đáp  ng.ệ ặ ế ộ ề ệ ấ ị ượ ứ  

PHP có hai lo i vòng: vòng l p while   ki m tra các đi u ki n tr cạ ặ ể ề ệ ướ  

ho c sau m i l n l p và ti p t c l p l i khi đi u ki n còn đúng. Cácặ ỗ ầ ặ ế ụ ặ ạ ề ệ  

lo i khác c a vòng l p là vòng l p for; trong tr ng h p này, s  l p làạ ủ ặ ặ ườ ợ ố ặ  

c  đ nh tr c khi vòng đ u tiên, và không th  thay đ i.ố ị ướ ầ ể ổ

Vòng lặp while

Vòng l p while là l nh l p đ n gi n nh t. Cú pháp khá gi ng v iặ ệ ặ ơ ả ấ ố ớ  
câu l nh if:ệ

while (condition) { 

   // statements 

}

Vòng l p while đánh giá m t bi u th c logic. N u bi u th c làặ ộ ể ứ ế ể ứ  

sai, các mã l nh trong d u móc nh n s  đ c b  qua. N u đúng, cácệ ấ ọ ẽ ượ ỏ ế  

mã l nh trong d u móc nh n s  đ c th c thi. Khi d u móc nh n đóngệ ấ ọ ẽ ượ ự ấ ọ  

} đ c đ c, đi u ki n s  đ c tái ki m tra l i và n u đi u ki n cònượ ọ ề ệ ẽ ượ ể ạ ế ề ệ  

đúng, các mã l nh trong vòng l p đ c th c thi l i. Quá trình này ti pệ ặ ượ ự ạ ế  

t c cho đ n khi đi u ki n đ c đáp  ng. ụ ế ề ệ ượ ứ

$i = 11; 

while (--$i) { 

   if (my_function($i) == "error") {

      break;  // Dừng vòng lặp! 

   } 

   ++$num_bikes; 

}

Trong ví d  trên, n u hàm  o my_function không tr  v  b t kụ ế ả ả ề ấ ỳ 

l i nào, vòng l p s  l p l i 10 l n và d ng khi bi n $i b ng 0. (Nhỗ ặ ẽ ặ ạ ầ ừ ế ằ ớ 



r ng 0 đ c đánh giá  là sai (false).) N u my_function tr  ra l i, câuằ ượ ế ả ỗ  

l nh  break  đ c   th c   thi  và   k t   thúc  vòng  l p.  Trong m t  s   tìnhệ ượ ự ế ặ ộ ố  

hu ng chúng ta mong mu n vi c k t thúc ch  l p l i trong vòng l pố ố ệ ế ỉ ặ ạ ặ  

hi n th i, không ph i toàn b  vòng l p. Đ  làm đi u này, chúng ta sệ ờ ả ộ ặ ể ề ử 

d ng continue.ụ

$i = 11; 

while (--$i) { 

   if (my_function($i) == "error") { 

      continue;  // Skip ahead to next iteration. 

                 // Don't increment $num_bikes 

   } 

   ++$num_bikes; 

}

Đo n mã trên cũng l p 10 l n n u không có l i đ c tr  v  tạ ặ ầ ế ỗ ượ ả ề ừ 

my_function. Tuy nhiên, n u m t l i x y ra, nó s  b  qua đ  th cế ộ ỗ ả ẽ ỏ ể ự  

hi n vòng l p ti p theo, không tăng bi n đ m ệ ặ ế ế ế $num_bikes. Gi  sả ử 

$i v n còn l n h n 0, vòng l p s  ti p t c nh  bình th ng.ẫ ớ ơ ặ ẽ ế ụ ư ườ

Gi ng nh  câu l nh  ố ư ệ if, while  th ng là m t cú pháp luânườ ộ  

phiên, nó có ích cho vi c nhúng các kh i mã HTML.ệ ố

<?php 

   $i = 0; 

   while ($i <= 5): 

?> 

<TR><TD><INPUT type=text></TD></TR> 

<?php 

   ++$i; 

   endwhile; 

?>



Vòng lặp Do…While

Câu l nh  ệ do … while  gi ng v i câu l nh  ố ớ ệ while, trong câu 

l nh này đi u ki n đ c ki m tra lúc k t thúc m i l n l p ch  khôngệ ề ệ ượ ể ế ỗ ầ ặ ứ  

ph i lúc b t đ u. Đi u này có nghĩa là vòng l p s  luôn đ c th c thi ítả ắ ầ ề ặ ẽ ượ ự  

nh t m t l n.ấ ộ ầ

echo ("<SELECT name='num_parts'>\n"); 

$i = 0; 

do { 

   echo ("\t<OPTION value=$i>$i</OPTION>\n"); 

} while (++$i < $total_parts); 

echo ("</SELECT>\n");

V i đo n mã này, 0 s  luôn xu t hi n nh  m t tùy ch n trongớ ạ ẽ ấ ệ ư ộ ọ  

ph n t  ầ ử <SELECT>, th m chí n u ậ ế $total_parts b ng ằ 0.

Câu l nh  ệ while  và  do … while  th ng đ c s  d ng đườ ượ ử ụ ể 

tăng ho c gi m các tác toán t  đi u khi n khi b t đ u và k t thúc nhặ ả ử ề ể ắ ầ ế ư 

trong ví d  trên. Bi n đ c s  d ng cho m c đích này là th nh tho ngụ ế ượ ử ụ ụ ỉ ả  

tham chi u t i các bi n đi u khi n l p. Thông th ng s  d ng câuế ớ ế ề ể ặ ườ ử ụ  

l nh while đ  đ c các b n ghi t  vi c truy v n c  s  d  li u, các dòngệ ể ọ ả ừ ệ ấ ơ ở ữ ệ  

t  m t t p ho c các ph n t  c a m ng. Nh ng ch  đ  này s  đ c đừ ộ ệ ặ ầ ử ủ ả ữ ủ ề ẽ ượ ề 

c p trong ph n sau.ậ ầ

Vòng lặp for

Cú   pháp  c a  vòng   l p   for   là   khá   ph c   t p,   các  vòng   lăp   forủ ặ ứ ạ  

th ng ti n l i h n các vòng l p while.ườ ệ ợ ơ ặ

for ($i = 1; $i < 11; ++$i) { 

   echo ("$i <BR> \n");  // Prints from 1 to 10 

}

Câu l nh for yêu c u 3 bi u th c trong d u ngo c đ n c a nó,ệ ầ ể ứ ấ ặ ơ ủ  

cách nhau b i d u ch m ph y “;”. Đ u tiên là m t câu l nh gán đở ấ ấ ẩ ầ ộ ệ ể 



kh i t o bi n đi u khi n l p. Câu l nh này đ c th c thi duy nh tở ạ ế ề ể ặ ệ ượ ự ấ  

m t l n, tr c l n l p đ u tiên c a vòng l p. Th  hai là m t bi u th cộ ầ ướ ầ ặ ầ ủ ặ ứ ộ ể ứ  

logic đ  đánh giá lúc b t đ u c a m i l n l p. N u bi u th c là đúng,ể ắ ầ ủ ỗ ầ ặ ế ể ứ  

vòng l p đ c x  lý. N u sai, vòng l p k t thúc. Th  ba là m t câuặ ượ ử ế ặ ế ứ ộ  

l nh đ  th c thi vi c k t thúc c a m i l n l p. Nó th ng đ c sệ ể ư ệ ế ủ ỗ ầ ặ ườ ượ ử 

d ng đ  tăng ho c gi m bi n đi u khi n l p.ụ ể ặ ả ế ề ể ặ

Bi u th c gi a th ng ki m tra bi n đi u khi n l p d a vào giáể ứ ữ ườ ể ế ề ể ặ ự  

tr  đã đ nh nghĩa tr c đó, nh ng đây đây không ph i là m t tr ngị ị ướ ư ả ộ ườ  

h p. M t vòng l p sau đây là hoàn toàn h p l .ợ ộ ặ ợ ệ

for ($i = 1; my_function($i) != "error"; ++$i) { 

   // Do something with $i until my_function returns 
an error 

}

Tuy nhiên, đo n mã này s  đ n gi n h n n u chúng ta dùng vòng l pạ ẽ ơ ả ơ ế ặ  
while.
$i = 1; 

while (my_function($i) != "error") { 

//  Thực  hiện  các  công  việc  với  $i  cho  tới  khi 
my_function trả về một lỗi. 

   ++$i; 

}

1.3 require và include files trong PHP

PHP cung c p hai câu l nh require và include, c  hai câu l nh nàyấ ệ ả ệ  

đ c và th c thi mã t  file xác đ nh. Đi u này cho phép chúng ta vi tọ ự ừ ị ề ế  

nh ng hàm, các bi n và các mã khác đ  tái s  d ng và l u tr  chúngữ ế ể ử ụ ư ữ  

trong m t file đ  có th  sau đó truy c p b ng b t k  k ch b n nào khácộ ể ể ậ ằ ấ ỳ ị ả  

c a chúng ta. Câu l nh require thay th  toàn b  n i dung c a file đ củ ệ ế ộ ộ ủ ượ  

ch  đ nh. Đi u này thích h p cho m i hoàn c nh mà chúng ta mu n t oỉ ị ề ợ ọ ả ố ạ  

ra các hàm và các bi n dùng chung t i k ch b n c a chúng ta.ế ớ ị ả ủ



<?php 

   define ("COMPANY", "Phop's Bicycles"); 

   define ("NL", "<BR>\n"); 

?>

Bây gi  chúng ta có th  thi t l p file common m i c a chúng ta,ờ ể ế ậ ớ ủ  
chúng ta có th  tham chi u t i nó t  b t k  các files khác c a chúng taể ế ớ ừ ấ ỳ ủ  
b ng cách thêm vào:ằ

require ("common.php"); 

echo (COMPANY . NL);

Khi   câu   l nh   require   đ c   thay   th   v i   n i   dung   c a   fileệ ượ ế ớ ộ ủ  

common.php, các h ng c a chúng ta đ c th a nh n trong câu l nhằ ủ ượ ừ ậ ệ  

echo. M t b t l i c a hành đ ng thay th  này là require không s  d ngộ ấ ợ ủ ộ ế ử ụ  

đ c trong vòng l p đ  g i file khác trong m i l n l p c a vòng l p.ượ ặ ể ọ ỗ ầ ặ ủ ặ  

Đây là n i đ  chúng ta đ a include vào.ơ ể ư

Câu l nh include cũng truy c p mã c a m t file bên ngoài, nh ngệ ậ ủ ộ ư  

nó đánh giá và th c thi mã trong file bên ngoài m i l n đ  câu l nhự ỗ ầ ể ệ  

include đ c b t g p, h n là ch  thay th  mã bên ngoài c a nó m t l nượ ắ ặ ơ ỉ ế ủ ộ ầ  

lúc b t đ u th c thi. Gi  s  chúng ta có  ba files có  tên là  file1.php,ắ ầ ự ả ử  

file2.php và file3.php, chúng ta mu n đ a vào trong m t trang PHP. V iố ư ộ ớ  

include, chúng ta có th  làm đi u này:ể ề

for ($i = 1; $i <= 3; ++$i) { 

   include("file" . $i . ".php"); 

} 

N u   chúng   ta   th   làm   đi u   này   v i   require,   n i   dung   c aế ử ề ớ ộ ủ  

file1.php s  thay th  câu l nh ẽ ế ệ require trong l n l p đ u tiên c aầ ặ ầ ủ  

vòng l p và đo n mã đó cúng đ c th c thi l i trong l n l p k  ti p.ặ ạ ượ ự ạ ầ ặ ế ế

C  ả require  và  include  đ u   th a   nh n   file   bên   ngoài   làề ừ ậ  

HTML, vì  v y n i dung c a các files bên ngoài  s  đ c x  lý  nhậ ộ ủ ẽ ượ ử ư 



HTML và không PHP, tr  khi chúng ta tránh HTML khi chúng ta đã làmừ  

trong common.php v i c p th  ớ ặ ẻ <?php ... ?>.

PHP   cũng   cung   c p   các   ch   d n  ấ ỉ ẫ auto_prepend_file  và 

auto_append_file đ  có th  thi t l p trong file php.ini. Nh ng ch  d nể ể ế ậ ữ ỉ ẫ  

này cho phép chúng ta t  đ ng require m t file bên ngoài lúc b t đ uự ộ ộ ắ ầ  

ho c k t thúc m i file PHP đ c ph c v .ặ ế ọ ượ ụ ụ

1.4 Thoát một trang PHP

N u m t l i nghiêm tr ng x y ra (ví d , n u chúng ta th t b iế ộ ỗ ọ ả ụ ế ấ ạ  

trong vi c k t n i đ n m t c  s  d  li u), Nó có th  không th c hi nệ ế ố ế ộ ơ ở ữ ệ ể ự ệ  

ph n còn l i c a t p l nh PHP c a chúng ta ch y. Trong nh ng tr ngầ ạ ủ ậ ệ ủ ạ ữ ườ  

h p này, chúng ta có th  mu n hi n th  m t thông báo l i, d ng th cợ ể ố ể ị ộ ỗ ừ ự  

thi trang PHP c a chúng ta ngay l p t c và thoát kh i trang. Đ  làmủ ậ ứ ỏ ể  

đi u này, PHP cung c p câu l nh exit. Đây là m t trong nh ng câu l nhề ấ ệ ộ ữ ệ  

đ n gi n đ  làm ch  trong PHP. Nó ch  đ n gi n d ng t t c  vi c th cơ ả ể ủ ỉ ơ ả ừ ấ ả ệ ự  

thi, gi ng nh  câu l nh break cho toàn b  tài li u. B t k  mã  PHP,ố ư ệ ộ ệ ấ ỳ  

HTML, Javascript, ho c mã khác  xu t hi n sau exit s  không đ cặ ấ ệ ẽ ượ  

th c hi n:ự ệ

if (my_function ($i) == "error") { 

   echo ("<BR><B>Có lỗi xảy ra.</B><BR>\n" . 

         "không thể kết thúc việc nạp tài liệu.<BR>\n"); 

   exit; 

}



2. Hàm tự tạo
Hàm là m t kh i mã mà có th  đ c đ nh nghĩa m t l n và sauộ ố ể ượ ị ộ ầ  

đó đ c g i t  các ph n khác c a ch ng trình. Đi n hình, hàm l yượ ọ ừ ầ ủ ươ ể ấ  

m t đ i s  ho c t p các đ i s , th c hi n m t t p các thao tác đ cộ ố ố ặ ậ ố ố ự ệ ộ ậ ượ  

đ nh nghĩa tr c và tr  v  m t giá tr  k t qu . Các hàm cho phép chúngị ướ ả ề ộ ị ế ả  

ta vi t nhi u môđum, các  ng d ng đ c c u trúc m t cách h p lý. ế ề ứ ụ ượ ấ ộ ợ

B ng cách vi t và ki m tra các hàm tái s  d ng, chúng ta có thằ ế ể ử ụ ể 

l u m t l n và làm gi m s  l i trong mã c a chúng ta. PHP có nhi uư ộ ầ ả ố ỗ ủ ề  

hàm đ c  xây d ng s n,  ch ng h n nh  gettype()  và   isset().  Trongượ ự ẵ ẳ ạ ư  

ph n này, chúng ta s  h c làm th  nào đ  t o ra các hàm do ng iầ ẽ ọ ế ể ạ ườ  

dùng t  đ nh nghĩa.ự ị

2.1 Chúng làm việc như thế nào

Hàm đ c khai báo v i câu l nh function. Ví d , tính lũy th a 3ượ ớ ệ ụ ừ  
c a m t s :ủ ộ ố

// Khai báo và định nghĩa hàm

function cube($num) { 

   return $num * $num * $num;    

  // Trả về $num thành lũy thừa 3

} 

// Gọi hàm cube(): 

echo (cube(6));                    // In ra 216

Dòng đ u tiên c a mã trên có d ng:ầ ủ ạ

function Tên_hàm(parameters) { 

   Thân hàm 

}

Tên  c a  hàm (“ủ cube”   trong   tr ng  h p  này)  đi   sau   t  khóaườ ợ ừ  

function và  các tham s  (n u có) xu t hi n trong d u ngo c đ n vàố ế ấ ệ ấ ặ ơ  

cách nhau b i d u ph y. Thân hàm ph i đ c đ t gi a c p móc nh n.ở ấ ẩ ả ượ ặ ữ ặ ọ  



Đ  g i m t hàm, ch  c n s  d ng tên c a nó theo sau là c p ngo c đ nể ọ ộ ỉ ầ ử ụ ủ ặ ặ ơ  

và bao g m các đ i s  trong đó n u có.ồ ố ố ế

G i hàm ọ cube(6) trong ví d  trên cho k t qu  là m t bi u th cụ ế ả ộ ể ứ  

v i giá tr  là ớ ị 216. Giá tr  mà hàm tr  v  đ c quy t đ nh b i câu l nhị ả ề ượ ế ị ở ệ  

return bên trong than hàm. Khi return đ c th c thi, hàm d ng vàượ ự ừ  

s  th c thi l i ti p t c v i nh ng dòng g i hàm, giá tr  đ c tr  vự ự ạ ế ụ ớ ữ ọ ị ượ ả ề 

thay th  cho g i hàm. Do v y, dòng ế ọ ậ echo cube(6);  t ng đ ngươ ươ  

v i ớ echo (216); .

Hàm không nh t thi t ph i có giá tr  tr  v . Hàm sau đây khôngấ ế ả ị ả ề  

s  d ng câu l nh return:ử ụ ệ

function js_alert($msg) { 

  // Tạo một thông báo JavaScript sử dụng $msg 

  echo ( 

    "\n<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>\n" . 

    "  <!-- \n" . 

    "  alert (\"$msg\");\n" .

    "  // --> \n" . 

    "</SCRIPT>\n" 

  ); 

} 

// Gọi js_alert(): 

js_alert ("Password bạn nhập không hợp lệ.");

Chúng ta cũng có th  s  d ng return đ  t m d ng s  thi hànhể ử ụ ể ạ ừ ự  

c a m t hàm, th m chí n u không có giá tr  đ c tr  v . D i đây,ủ ộ ậ ế ị ượ ả ề ướ  

hàm js_alert () đã đ c s a đ i đ  t m d ng n u $msg ch a m t chu iượ ử ổ ể ạ ừ ế ứ ộ ỗ  

r ng:ỗ

function js_alert($msg) { 

  // Create a JavaScript alert using $msg 



  if ($msg == "") return;        // Halt execution 

  echo ( 

    "\n<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>\n" . 

    "  <!-- \n" . 

    "  alert (\"$msg\");\n" . 

    "  // --> \n" . 

    "</SCRIPT>\n" 

  ); 

} 

// Invoke js_alert(): 

js_alert("The password that you entered is not valid."); 

js_alert (""); //This one won't generate the JavaScript code

2.2 Truyền đối số

Đ i s  cung c p m t cách đ  truy n d  li u đ u vào cho hàm.ố ố ấ ộ ể ề ữ ệ ầ  

Khi chúng ta vi t mã cube(6), "6" là đ i s . Đ i s  có s n trong hàmế ố ố ố ố ẵ  

nh  tham s  $num. Tham s  này l y v  giá tr  c a tham s  t ng  ngư ố ố ấ ề ị ủ ố ươ ứ  

đ c truy n cho nó trong lúc g i hàm. Hàm cube () sau đó s  d ng giáượ ề ọ ử ụ  

tr  này đ  tính giá tr  tr  l i.ị ể ị ả ạ

Ví d  newline() sau đây nh n m t đ i s , nó đ c s  d ng đụ ậ ộ ố ố ượ ử ụ ể 

quy t đ nh xem có bao nhiêu dòng đ c in ra. Trong hàm, tham s  $xế ị ượ ố  

mô t  kho ng cách dòng khi có dòng m i (trong tr ng h p này là 5).ả ả ớ ườ ợ

function newline($x) { 

   // Prints <BR> $x times 

   for ($i = 0; $i < $x; ++$i) { 

      echo ("<BR>\n"); 

   } 

} 



echo ("line1"); 

newline(5); 

echo ("line2");

M c đ nh, đ i d  đ c truy n b ng giá tr . ặ ị ố ố ượ ề ằ ị Đi u này có nghĩa làề  

các bi n tham s  trong ph m vi hàm gi  m t b n sao c a giá tr  truy nế ố ạ ữ ộ ả ủ ị ề  

cho nó. N u thay đ i giá tr  c a tham s , nó s  không thay đ i giá trế ổ ị ủ ố ẽ ổ ị 

c a m t bi n trong câu l nh g i. Xem ví d  sau đây:ủ ộ ế ệ ọ ụ

function print_double($n) { 

   $n = $n * 2; 

   echo ($n); 

}  

$a = 5; 

echo ("$a <BR>\n");        // In ra 5 

print_double($a);          // In ra 10  

echo ($a);                 // In ra  5

Giá tr  c a $a không thay đ i, ngay c  sau khi truy n tham s  choị ủ ổ ả ề ố  

print_double (). Ng c l i, khi m t đ i s  đ c truy n b i tham chi u,ượ ạ ộ ố ố ượ ề ở ế  

các thay đ i vào bi n tham s  nào d n đ n s  thay đ i k t qu  khi g iổ ế ố ẫ ế ự ổ ế ả ọ  



bi n c a câu l nh. M t ký hi u (&) đ c đ t tr c tên c a tham s  đế ủ ệ ộ ệ ượ ặ ướ ủ ố ể 

cho bi t r ng đ i s  s  đ c truy n b i tham bi n:ế ằ ố ố ẽ ượ ề ở ế

function raise(&$salary, $percent) { 

   // Increases $salary by $percent 

   $salary += $salary * $percent/100; 

} 

$sal = 50000; 

echo ("Pre-raise salary:  $sal<BR>\n");// In ra 50000 

raise ($sal, 4); 

echo ("Post-raise salary:  $sal<BR>\n");//In ra 52000

Chúng ta cũng có th  thi t l p m t giá tr  m c đ nh cho tham s ,ể ế ậ ộ ị ặ ị ố  

đi u này đ c th c hi n b ng cách gán m t giá tr  cho tham s  trongề ượ ự ệ ằ ộ ị ố  

khai báo hàm:

function newline($x = 1) { 

   // Prints <BR> $x times 

   for ($i = 0; $i < $x; ++$i) { 

      echo ("<BR>\n"); 

   } 

} 

echo ("line1"); 

newline(); // Prints <BR> once 

echo ("line2"); 

newline(2); // Prints <BR> twice

Trong khai báo hàm, quan tr ng nh t là v  trí c a các tham s  có giáọ ấ ị ủ ố  

tr  m c đ nh ph i b t đ u t  bên ph i. Đo n mã sau s  t o ra l i:ị ặ ị ả ắ ầ ừ ả ạ ẽ ạ ỗ

function raise ($percent = 4, &$salary) { 

   // Increases $salary by $percent 

   $salary += $salary * $percent/100; 

} 

$sal = 50000; 



echo ("Pre-raise salary:  $sal<BR>\n"); 

raise($sal); 

echo ("Post-raise salary:  $sal<BR>\n");

Đo n mã trên s  cho ra k t qu  cùng v i thông báo sau:ạ ẽ ế ả ớ

PHP biên d ch  ị $sal  là tham s  đ u tiên ho c  ố ầ ặ $percent. Rõ 

rang đi u này là sai. Vi c đ t b t k  các đ i s  tùy ch n   cu i sề ệ ặ ấ ỳ ố ố ọ ở ố ẽ 

tránh nh ng nh m l n này:ữ ầ ẫ

function raise(&$salary, $percent = 4) { 

   // Tăng $salary bởi $percent 

   $salary += $salary * $percent/100; 

} 

 

$sal = 50000; 

echo ("Pre-raise salary:  $sal<BR>\n"); 

raise($sal);                // Assume a 4% raise 

echo ("Post-raise salary:  $sal<BR>\n");

2.3 Phạm vi và vòng đời biến

V i vi c đ a các hàm vào ch ng trình c a chúng ta, chúng taớ ệ ư ươ ủ  

g p ph i v n đ  v  ph m vi bi n cho l n đ u tiên. Ph m vi c a m tặ ả ấ ề ề ạ ế ầ ầ ạ ủ ộ  



bi n xác đ nh các ph n c a ch ng trình có th  truy c p vào nó. Hãyế ị ầ ủ ươ ể ậ  

xem xét ví d  sau:ụ

$position = "m"; 

function change_pos() { 

   $position = "b";

} 

change_pos(); 

echo ("$position");         // In ra "m"

Đo n mã trên in ra  ạ “m”. Bi n  ế $position  trong hàm là bi nế  

c c b  (local) ụ ộ và đó chính là bi n khác so v i bi n ế ớ ế $position xu tấ  

hi n bên ngoài c a hàm. Bi n bên ngoài c a hàm có ph m vi toàn c cệ ủ ế ủ ạ ụ  

(global), b i vì nó có th  đ c truy c p và thay đ i b i b t k  mã trongở ể ượ ậ ổ ở ấ ỳ  

k ch b n chung mà không ph i là trong m t hàm. Đ  truy c p vào m tị ả ả ộ ể ậ ộ  

bi n toàn c c t  bên trong m t hàm, s  d ng câu l nh ế ụ ừ ộ ử ụ ệ global. Câu 

l nh ệ global cho PHP bi t r ng chúng ta không t o ra m t bi n m iế ằ ạ ộ ế ớ  

(bi n ế $position c c b ) nh ng thay vì s  d ng bi n ụ ộ ư ử ụ ế $position 

đ  đ c tham chi u đ n các n i khác trong trang.ể ượ ế ế ơ

$position = "m"; 

function change_pos() { 

   global $position; 

   $position = "b"; 

} 

change_pos(); 

echo ("$position");         // In ra "b"

Bây   gi ,   đo n   mã   trên   c a   chúng   ta   s   in   ra  ờ ạ ủ ẽ “b”  b i   vìở  

$position  tham chi u cùng bi n bên trong và  bên ngoài c a hàm.ế ế ủ  



Ngoài   ra,   chúng   ta   có   th   s   d ng   b ng   cách   xây   d ng     m ngể ử ụ ằ ự ả  

$GLOBAL . M ng này gi  t t c  các bi n toàn c c c a k ch b n.ả ữ ấ ả ế ụ ủ ị ả

$position = "m"; 

function change_pos() { 

  $GLOBALS["position"] = "b"; 

} 

change_pos(); 

echo ("$position");         // In ra "b"

L u ý r ng ký t  ư ằ ự $  không xu t hi n   tr c t  position khi sấ ệ ướ ừ ử 

d ng m ng này. Ngoài ph m vi bi n, chúng ta c n ph i xem xét vòngụ ả ạ ế ầ ả  

đ i c a m t bi n. Có th  có l n khi chúng ta mu n bi n c c b  c aờ ủ ộ ế ể ầ ố ế ụ ộ ủ  

hàm gi  l i giá tr  c a nó t  m t l i g i c a các hàm khác. Trong đo nữ ạ ị ủ ừ ộ ờ ọ ủ ạ  

mã sau, bi n c c b  đ c t o và thi t l p là 0 m i l n hàm đ c g i:ế ụ ộ ượ ạ ế ậ ỗ ầ ượ ọ

function counter () { 

   $counter = 0; 

   ++$counter; 

}

Đi u này s  là không h u ích trong ng  c nh này. Chúng ta c nề ẽ ữ ữ ả ầ  

t o ra bi n  ạ ế $counter  tĩnh.  Bi n tĩnhế   gi  l i giá tr  tr c m i l nữ ạ ị ướ ỗ ầ  

m t hàm đ c g i:ộ ượ ọ

function counter () { 

   static $counter = 0; 

   ++$counter; 

}

Khi chúng ta khai báo bi n s  d ng static, chúng ta cho PHP bi tế ử ụ ế  

r ng chúng ta mu n giá tr  c a nó đ c gi  l i gi a các ng  c nh c aằ ố ị ủ ượ ữ ạ ữ ữ ả ủ  

hàm. L n đ u tiên hàm đ c g i, bi n tĩnh s  đ c t o và đ c giá trầ ầ ượ ọ ế ẽ ượ ạ ượ ị 



đ c xác đ nh, trong tr ng h p này là 0, nh ng sau đó nó s  gi  l iượ ị ườ ợ ư ẽ ữ ạ  

giá tr  c a nó gi a các l n g i hàm. Nó s  không tái kh i t o bi n. Tuyị ủ ữ ầ ọ ẽ ở ạ ế  

nhiên, giá tr  này s  ch  đ c ghi nh  trong quá trình th c thi k ch b n.ị ẽ ỉ ượ ớ ự ị ả  

N u ng i s  d ng t i l i các trang web, ví d , qua đó tái th c hi nế ườ ử ụ ả ạ ụ ự ệ  

các k ch b n PHP, bi n m t l n n a s  tái kh i đ ng l n đ u tiên màị ả ế ộ ầ ữ ẽ ở ộ ầ ầ  

hàm đ c g i đ  th c thi k ch b n.ượ ọ ể ự ị ả

2.4 Gán hàm tới biến

PHP cho phép các bi n tham chi u t i các hàm. Đi u này có thế ế ớ ề ể 

h u ích khi các đi u đi u ki n đ ng s  quy t đ nh hàm nào nên đ cữ ề ề ệ ộ ẽ ế ị ượ  

g i trong hoàn c nh c  th . Khi m t bi n tham chi u t i m t hàm, hàmọ ả ụ ể ộ ế ế ớ ộ  

có th  đ c g i b i các thành ph n trong d u ngo c đ n ch a các đ iể ượ ọ ở ầ ấ ặ ơ ứ ố  

s  (n u có) sau tên bi n.ố ế ế

Trong ví d  sau, chúng ta không bi t trong ph n tùy ch n, hàmụ ế ầ ọ  

nào nên đ c g i đ  n p trang, do v y chúng ta ki m tra giá tr  c aượ ọ ể ạ ậ ể ị ủ  

bi n   khác  ế ($browser_type)  và   gán   hàm   thích   h p   t iợ ớ  

$loading_function.

switch ($browser_type) { 

  case "NN":                // Netscape Navigator 

    $loading_function = "load_nn"; 

    break; 

  case "IE":                // Internet Explorer 

    $loading_function = "load_ie"; 

    break; 

  default:                  // Các trình duyệt khác 

    $loading_function = "load_generic"; 

} 

//Bây giờ gọi hàm nạp thích hợp: 

$loading_function($URL); 



3.Mảng
Trong ch ng 1 chúng ta đã đ c tìm hi u v  lu t c a các bi nươ ượ ể ề ậ ủ ế  

trong PHP. Khi chúng ta đã xem, chúng ta th y r ng m t bi n có thấ ằ ộ ế ể 

ch a m t giá tr  đ n. M ng ch a m t s  các giá tr . M t m ng g m cóứ ộ ị ơ ả ứ ộ ố ị ộ ả ồ  

m t s  các ph n t , m i ph n t  có m t giá tr   d  li u đ c l u trộ ố ầ ử ỗ ầ ử ộ ị ữ ệ ượ ư ữ 

trong ph n t  m ng – và m t khóa (key) ho c ch  m c (index) đ  cácầ ử ả ộ ặ ỉ ụ ể  

ph n t  có th  tham chi u t i nó. Thông th ng m t ch  m c (index)ầ ử ể ế ớ ườ ộ ỉ ụ  

s  là m t s  nguyên (integer). M c đ nh, ph n t  đùu tiên c a m ng cóẽ ộ ố ặ ị ầ ử ủ ả  

ch  m c là 0. Tuy nhiên, khi chúng ta s  th y trong các ph n sau, m tỉ ụ ẽ ấ ầ ộ  

ch  m c có th  cũng là m t chu i ký t  (string).ỉ ụ ể ộ ỗ ự

3.1 Các mảng đơn giản

D ng đ n gi n nh t c a m ng bao g m m t dãy các ph n t  v iạ ơ ả ấ ủ ả ồ ộ ầ ử ớ  

các ch  m c b t đ u là 0 và tăng liên t c. Ví d , n u chúng ta có m ngỉ ụ ắ ầ ụ ụ ế ả  

tên là $contries, m i ph n t  c a m ng ch a 2 ký t  mã đ t n c, nóỗ ầ ử ủ ả ứ ự ấ ướ  

có th  trông gi ng th  này:ể ố ế

Chú ý r ng, không gi ng v i m ng trong C, m ng PHP có thằ ố ớ ả ả ể 

bao g m các ph n t  có s  các ki u d  li u khác nhau. Trong C, t t cồ ầ ử ố ể ữ ệ ấ ả 

các ph n t  c a m ng ph i có ki u d  li u khác nhau, nh ng trongầ ử ủ ả ả ể ữ ệ ư  

PHP có s  linh ho t h n. M i ph n t  có th  thu c ki u d  li u b tự ạ ơ ỗ ầ ử ể ộ ể ữ ệ ấ  

k , không c n quan tâm đ n các ki u d  li u c a các ph n t  khácỳ ầ ế ể ữ ệ ủ ầ ử  

trong m ng.ả



3.2 Khởi tạo giá trị ban đầu cho mảng

Có m t s  cách đ  kh i t o giá tr  cho m t m ng. Cách đ n gi nộ ố ể ở ạ ị ộ ả ơ ả  

nh t là gán các giá tr  t i bi n m ng. M i l n th c hi n đi u này, ph nấ ị ớ ế ả ỗ ầ ự ệ ề ầ  

t  khác đ c thêm vào m ng:ử ượ ả

$countries[] = "cr"; 

$countries[] = "de"; 

$countries[] = "us";

Đo n mã  trên t o ra m t m ng g m 3 ph n t .  Khi chúng taạ ạ ộ ả ồ ầ ử  

không xác đ nh rõ ràng các ch  m c trong c p ngo c vuông, các ph n tị ỉ ụ ặ ặ ầ ử 

s  l y các ch  m c chu n là 0, 1 và 2. Đo n mã trên cũng có th  đ cẽ ấ ỉ ụ ẩ ạ ể ượ  

vi t v i các ch  m c rõ ràng:ế ớ ỉ ụ

$countries[0] = "cr"; 

$countries[1] = "de"; 

$countries[2] = "us";

M ng th ng đ c l p trình đ  gán các ch  m c trong  dãy s pả ườ ượ ậ ể ỉ ụ ắ  

x p khi chúng ta th c hi n   trên. Nh ng n u c n thi t, chúng ta cóế ự ệ ở ư ế ầ ế  

th  gán ch  m c là s  nguyên b t k :ể ỉ ụ ố ấ ỳ

$countries[50] = "cr"; 

$countries[20] = "de"; 

$countries[10] = "us"; 

 

echo ("$countries[20]"); // In ra de

M ng m i này cũng ch a 3 ph n t  nh ng v i các ch  m c là 10,ả ớ ứ ầ ử ư ớ ỉ ụ  

20 và 50.

N u chúng ta c n bi t có bao nhiêu ph n t  trong m ng, chúng taế ầ ế ầ ử ả  

có th  s  d ng hàm ể ử ụ count(). Hàm này s  tr  v  k t qu  là m t sẽ ả ề ế ả ộ ố 

nguyên   s   các   ph n   t   trong   m ng.   Trong   ví   d   trên,ố ầ ử ả ụ  

count($countries) s  tr  v  3.ẽ ả ề



M t cách khác đ  t o giá tr  ban đ u cho m t m ng là dùng c uộ ể ạ ị ầ ộ ả ấ  

trúc  array(). Chúng ta đ a vào   ư array()  các giá tr  mà chúng taị  

mu n gán vào m ng m i c a chúng ta:ố ả ớ ủ

$countries = array ("cr", "de", "us"); 

echo ("$countries[2]");     // In ra "us"

N u chúng ta mu n ghi đè các ch  m c m c đ nh, toán t  ế ố ỉ ụ ặ ị ử �  cho 

phép chúng ta gán các ch  m c xác đ nh t i các ph n t  c a chúng ta.ỉ ụ ị ớ ầ ử ủ  

Trong ví d  trên, $countries có 3 ph n t  v i các ch  m c 0, 1 và 2. N uụ ầ ử ớ ỉ ụ ế  

chúng ta mu n ch  m c c a m ng b t đ u là 1, chúng ta có th  vi t:ố ỉ ụ ủ ả ắ ầ ể ế

$countries = array (1 => "cr", "de", "us"); 

echo ("$countries[2]"); // Prints de  

Toán t  ử �  có th  đ c s  d ng tr c b t k  ph n t  nào c aể ượ ử ụ ướ ấ ỳ ầ ử ủ  
m ng. Trong ví d  sau, ả ụ “cr” s  có ch  m c là 0, ẽ ỉ ụ “de” s  có ch  m cẽ ỉ ụ  
là 7 và “us” s  có ch  m c là 8:ẽ ỉ ụ

$countries = array ("cr", 7 => "de", "us");

3.3 Lặp mảng

M t trong nh ng tính năng h u ích nh t c a m ng là nó có thộ ữ ữ ấ ủ ả ể 

l p và th c hi n quá trình l p đi l p l i trên các ph n t  riêng l . Cóặ ự ệ ặ ặ ạ ầ ử ẻ  

m t s  cách đ  th c hi n đi u này, ph  thu c vào m ng đ c ch  m cộ ố ể ự ệ ề ụ ộ ả ượ ỉ ụ  

tu n t  ho c các ch  m c c a m ng là không d  đoán đ c.ầ ự ặ ỉ ụ ủ ả ự ượ

Các mảng được chỉ mục tuần tự

Cách đ n gi n nh t đ  l p m ng là s  d ng count() đ  quy tơ ả ấ ể ặ ả ử ụ ể ế  

đ nh s  các ph n t  trong m t m ng và sau đó s  d ng vòng l p for():ị ố ầ ử ộ ả ử ụ ặ

$countries = array ("cr", "de", "us"); 

$num_elements = count ($countries); 

// $num_elements có giá trị là 3 

 

for ($idx = 0; $idx < $num_elements; ++$idx) { 

   // In mỗi phần tử trên 1 dòng: 



   echo ("$countries[$idx] <BR>\n"); 

}

Chúng ta kh i t o giá tr  ban đ u ở ạ ị ầ $idx v i m t giá tr  0 b i vìớ ộ ị ở  

ph n t  đ u tiên c a m ng c a chúng ta có  m t ch  m c 0. Thôngầ ử ầ ủ ả ủ ộ ỉ ụ  

th ng, n u ch  m c th p nh t là m t s  khác l n h n 0, chúng ta cóườ ế ỉ ụ ấ ấ ộ ố ớ ơ  

th  gán gián giá tr  ban đ u ể ị ầ $idx v i giá tr  đó. Sau đó chúng ta tăngớ ị  

$idx lên 1 v i m i l n l p c a vòng l p. l n l p cu i cùng x y ra khiớ ỗ ầ ặ ủ ặ ầ ặ ố ả  

$idx  là s  bé h n g n nh t v i t ng s  ph n t . (Trong m ng có 3ố ơ ầ ấ ớ ổ ố ầ ử ả  

ph n t  b t đ u b i ch  m c là 0, ph n t  cu i cùng có ch  m c là 2.)ầ ử ắ ầ ở ỉ ụ ầ ử ố ỉ ụ

Chúng ta có th  không c n bi n  ể ầ ế $num_elements  trong ví dụ 

trên b ng cách gán luôn hàm ằ count() trong vòng l p ặ for.

$countries = array ("cr", "de", "us"); 

for ($idx = 0; $idx < count ($countries); ++$idx) { 

   // In mỗi phần tử trên một dòng mới: 

   echo ("$countries[$idx] <BR>\n"); 

}

Có hai lý do đ  l  đi u này. M t là nó có r t ít hi u qu  khi count() ể ờ ề ộ ấ ệ ả
đ c g i m i l n trong su t vòng l p. ượ ọ ọ ầ ố ặ

Các mảng được chỉ mục không tuần tự

M t m ng đã đ c xây d ng trong m t con tr  . Trong m ngộ ả ượ ự ộ ỏ ả  

này con tr  gi  b n ghi c a m i ph n t  hi n là rõ ràng. Đ i v i m tỏ ữ ả ủ ỗ ầ ử ệ ố ớ ộ  

m ng v a đ c t o ra, con tr  là ph n t    đ u tiên. Chúng ta có thả ừ ượ ạ ỏ ầ ử ầ ể 

quy t   đ nh   giá   tr   c a   ph n   t   hi n   t i   b ng   cách   s   d ng   hàmế ị ị ủ ầ ử ệ ạ ằ ử ụ  

current()  và   các   ch  m c  c a  ph n   t   hi n   th i   s   d ng  hàmỉ ụ ủ ầ ử ệ ờ ử ụ  

key(). Đ  minh h a đi u này, các mã l nh sau kh i t o m t m ngể ọ ề ệ ở ạ ộ ả  

và in ra giá tr  và ch  s  c a ph n t  hi n t i:ị ỉ ố ủ ầ ử ệ ạ

$countries[50] = "cr"; 

$countries[20] = "de"; 

$countries[10] = "us"; 



$countries[] = "uk";   // Có chỉ mục '51' 

$key = key ($countries); 

$value = current ($countries); 

echo ("Element $key equals $value");

B i vì m ng đó v a đ c t o ra (ph n t  hi n th i là đ u tiên)ở ả ừ ượ ạ ầ ử ệ ờ ầ  

do v y mã này s  in ra ậ ẽ Element 50 equals cr. L u ý r ng ư ằ “cr" 

là ph n t  đ u tiên trong m ng này (m c dù ầ ử ầ ả ặ "de" và "us" có ch  m cỉ ụ  

th p h n) b i vì nó là ph n t  đ u tiên đ c gán cho m ng. M ngấ ơ ở ầ ử ầ ượ ả ả  

không đ c s p x p tr  khi chúng ta g i m t cách c  th  m t hàm đượ ắ ế ừ ọ ộ ụ ể ộ ể 

s p x p m ng, chúng ta s  th y làm th  nào đ  làm vi c này trongắ ế ả ẽ ấ ế ể ệ  

ph n sau.ầ

Hai hàm each() và list() có th  đ c s  d ng v i nhau để ượ ử ụ ớ ể 

l p m t m ng, dù các ch  s  là không tu n t . ặ ộ ả ỉ ố ầ ự

reset ($countries); 

while (list ($key, $value) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $value<BR>\n"; 

}

Trong ph n “Các m ng ch  m c chu i”, chúng ta s  nghiên c uầ ả ỉ ụ ỗ ẽ ứ  

k  l ng h n v  nó làm vi c nh  th  nào. Bây gi , nghĩ đ n dòng sau:ỹ ưỡ ơ ề ệ ư ế ờ ế

while (list ($key, $value) = each ($countries)) {  

Nghĩa là “m i ph n t  trong m ng, thi t l p  ỗ ầ ử ả ế ậ $key  b ng khóaằ  

c a ph n t  (ho c ch  m c) và  ủ ầ ử ặ ỉ ụ $value  b ng giá  tr  c a ph n t .”ằ ị ủ ầ ử  

(M t s  ngôn ng  th c thi đi u này v i m t c u trúc  ộ ố ữ ự ề ớ ộ ấ for each.) 

Hàm reset()  thi t l p con tr  n i b  t i ph n t  đ u tiên. Thôngế ậ ỏ ộ ộ ớ ầ ử ầ  

th ng, đi u này khôngườ ề  

c n thi t n u con tr  đãầ ế ế ỏ  

s n sàng   ph n t  đ uẵ ở ầ ử ầ  

tiên, nh ng nó có th  làư ể  



thói quen h u ích đ  đ a  ữ ể ư reset()  tr c lúc duy t m ng đ  t o raướ ệ ả ể ạ  

m t s  tin t ng chúng ta kh i đ ng lúc b t đ u. Hàm  ộ ự ưở ở ộ ắ ầ each()  di 

chuy n m t ph n t  con tr  m ng quay l i m i l n nó đ c g i. Doể ộ ầ ử ỏ ả ạ ỗ ầ ượ ọ  

v y, n u vòng l p c a chúng ta đ c l ng, ậ ế ặ ủ ượ ồ reset() s  c n đ c l uẽ ầ ượ ư  

tr   l i  con tr   t i  ph n  t  đ u tiên.  S  d ng m ng  ữ ạ ỏ ớ ầ ử ầ ử ụ ả $countries 

đ c gán tr c đây, mã l nh phía trên s  đ c hi n th  là:ượ ướ ệ ẽ ượ ể ị

Một vài lệnh về next() và prev()

PHP cung c p hai hàm khác đ  đ nh h ng m ng. Hàm ấ ể ị ướ ả next() 

nh n m t m ng là đ i s  c a nó. Nó di chuy n m t ph n t  con trậ ộ ả ố ố ủ ể ộ ầ ử ỏ 

n i b  c a m ng này sang ph i và tr  v  giá tr  c a ph n t  m i (ho cộ ộ ủ ả ả ả ề ị ủ ầ ử ớ ặ  

m t giá tr  sai n u nó đã đ c t i ph n t  cu i cùng). Cũng nh  v y,ộ ị ế ọ ớ ầ ử ố ư ậ  

chúng ta mong mu n ố prev() cũng làm đ c gi ng th  này nh ng theoượ ố ế ư  

h ng ng c l i. Xem xét đo n mã sau:ướ ượ ạ ạ

// Khai báo một mảng: 

$arr = array (3, 2, 6, 9, 4, 6); 

// lặp: 

do {

   $k = key ($arr); 

   $val = current ($arr); 

   echo ("Element $k equals $val<BR>\n"); 

} while (next($arr));

Đo n mã này s  đ c hi n th  nh  sau:ạ ẽ ượ ể ị ư



Nh  r ng, ớ ằ next() tr  v  giá tr  c a ph n t  ti p theo. N u giáả ề ị ủ ầ ử ế ế  

tr  này đ c đánh giá là  ị ượ false, vòng l p s  d ng th c thi. Xem xétặ ẽ ừ ự  

nh ng cái x y ra n u chúng ta thay đ i ph n t  th  3 c a m ng chúngữ ả ế ổ ầ ử ứ ủ ả  

ta thành 0:

// Khai báo mảng: 

$arr = array (3, 2, 0, 9, 4, 6); 

 

// lặp: 

do { 

  $k = key ($arr); 

  $val = current ($arr); 

  echo ("Element $k equals $val<BR>\n"); 

} while (next ($arr));

Đo n mã này s  hi n th :ạ ẽ ể ị



Đây có th  là m t v n đ  khó khăn đ  g  l i, vì nó đòi h i ki nể ộ ấ ề ể ỡ ỗ ỏ ế  

th c v  các d  li u liên quan (các n i dung c a m ng). Gi i pháp c aứ ề ữ ệ ộ ủ ả ả ủ  

chúng ta là s  d ng ử ụ next() gi ng nh  th  này:ố ư ế

$arr = array (3, 2, 0, 9, 4, 6); 

// Sử dụng vòng lặp khác: 

for (reset ($arr); $k = key ($arr); next ($arr)) { 

  $val = current ($arr); 

  echo ("Element $k equals $val<BR>\n"); 

}

Đo n mã trên chúng ta s  d ng  ạ ử ụ next()  ch  đ  di chuy n conỉ ể ể  

tr , chúng ta lo i b  giá tr  tr  v  c a nó. Đi u này s  lý v n đ  tr cỏ ạ ỏ ị ả ề ủ ề ử ấ ề ướ  

đó. Nh ng nó n y sinh m t v n đ  m i: Vòng l p này s  không baoư ả ộ ấ ề ớ ặ ẽ  

gi  th c thi! Bây gi  nó là ờ ự ờ key() mà đang tr  v  m t vòng l p v i giáả ề ộ ặ ớ  

tr  sai không rõ ràng. Do ị $arr là m ng có ch  s  đ u là 0, l n gán đ uả ỉ ố ầ ầ ầ  

tiên tr  v  m t giá tr  là 0. Do v y, đánh giá là sai và d ng th c thi vòngả ề ộ ị ậ ừ ự  

l p tr c khi nó b t đ u. V n đ  này s  x y ra cho t t t t c  cácặ ướ ắ ầ ấ ề ẽ ả ấ ấ ả  

m ng có ch  s  đ u là 0 ho c b t k  m ng nào có ch  m c đ c đ nhả ỉ ố ầ ặ ấ ỳ ả ỉ ụ ượ ị  

giá là 0 (Ch ng h n m t m ng đ c ch  m c là chu i ký t  v i m tẳ ạ ộ ả ượ ỉ ụ ỗ ự ớ ộ  

khóa chu i ký t  r ng). Chúng ta có th  s  lý v n đ  m i này b ngỗ ự ỗ ể ử ấ ề ớ ằ  

cách tránh m t m ng có ch  m c là 0:ộ ả ỉ ụ

$arr = array (1 => 3, 2, 0, 9, 4, 6); 

// lặp: 



for (reset ($arr); $k = key ($arr); next ($arr)) { 

  $val = current ($arr); 

  echo ("Element $k equals $val<BR>\n"); 

}

S  in ra:ẽ

Array_walk()

Trong m t s  tình hu ng, hàm ộ ố ố array_walk() có th  cung c pể ấ  

m t s  l a ch n gi a hai hay nhi u kh  năng đ  xây d ng m t vòngộ ự ự ọ ữ ề ả ể ự ộ  

l p duy t m ng. Hàm này cho phép chúng ta áp d ng m t hàm màặ ệ ả ụ ộ  

chúng ta đã vi t t i m i thành ph n c a m t m ng:ế ớ ọ ầ ủ ộ ả

function println ($s) { 

   echo "$s<BR>\n"; 

} 

 

$countries = array ("ca", "cr", "de", "us"); 

array_walk ($countries, println);

Đ i s  đ u tiên đ c l y b i  ố ố ầ ượ ấ ở array_walk()  là m ng và đ iả ố  

s  th  hai là tên c a hàm đ c áp d ng. Mã l nh phía trên s  in m iố ứ ủ ượ ụ ệ ẽ ỗ  

ph n t  c a m ng trên m i dòng.ầ ử ủ ả ỗ

3.4 Mảng được đánh chỉ mục là chuỗi ký tự

T t c  các m ng mà chúng ta đã kh o sát đ u có các ch  m c làấ ả ả ả ề ỉ ụ  

s  nguyên. Tuy nhiên, do chúng ta đã  đ  c p lúc b t đ u c a ph nố ề ậ ắ ầ ủ ầ  



M ng, m ng cũng có th  s  d ng các chu i ký t  là các ch  m c c aả ả ể ử ụ ỗ ự ỉ ụ ủ  

chúng:

$countries["ca"] = "Canada"; 

$countries["cr"] = "Costa Rica"; 

$countries["de"] = "Germany"; 

$countries["uk"] = "United Kingdom"; 

$countries["us"] = "United States"; 

// In ra 'Germany': 

echo ("$countries[de]");

M ng gi ng nhau có th  đ c gán v i  ả ố ể ượ ớ array() và toán t  ử �  

(trong các ví d  trên). Trong ví d  này, chúng ta l i s  d ng ụ ụ ạ ử ụ list() và 

each() đ  duy t m ng:ể ệ ả

$countries = array ("ca" => "Canada", 

                    "cr" => "Costa Rica", 

                    "de" => "Germany", 

                    "uk" => "United Kingdom", 

                    "us" => "United States"); 

while (list ($key, $val) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $val<BR>\n"; 

}

S  in ra:ẽ



Bây gi  chúng ta xem xét thêm v  ờ ề each()  làm vi c nh  thệ ư ế 

nào. H  chúng ta đã bi t, hàm ư ế each() nh n m t m ng là đ i s  c aậ ộ ả ố ố ủ  

nó.   Trong   tr ng   h p   này,   chúng   ta   đang   truy n   cho   nó   (m ngườ ợ ề ả  

$contries). Nó tr  v  các giá tr  này trong d ng c a m ng 4 ph n tả ề ị ạ ủ ả ầ ử 

v i các ch  s  0, 1, ớ ỉ ố “key” và “value”. Các ph n t  0 và ầ ử “key” bao 

g m c  ch  m c c a ph n t  hi n th i c a ồ ả ỉ ụ ủ ầ ử ệ ờ ủ $countries. Ph n t  1ầ ử  

và  “value”  bao   g m   c   ch   m c   c a   ph n   t   hi n   th i   c aồ ả ỉ ụ ủ ầ ử ệ ờ ủ  

$countries. Do v y trong ví d  này:ậ ụ

$countries = array ("ca" => "Canada", 

                    "cr" => "Costa Rica", 

                    "de" => "Germany", 

                    "uk" => "United Kingdom", 

                    "us" => "United States"); 

$arr = each ($countries);

Bây gi  $arr s  là m ng 4 ph n t  v i các khóa và các giá tr  sau:ờ ẽ ả ầ ử ớ ị

1. Ph n t  đ u tiên có ch  m c 0 và giá tr  caầ ử ầ ỉ ụ ị

2. Ph n t  th  hai có ch  m c 1 và giá tr  Canadaầ ử ứ ỉ ụ ị

3. Ph n t  th  ba có ch  m c ầ ử ứ ỉ ụ “key” và giá tr  caị

4. Ph n t  th  t  có ch  m c ầ ử ứ ư ỉ ụ “value” và giá tr  Canadaị

Trên th c t  ự ế list() không ph i là m t hàm nh ng PHP là ngônả ộ ư  

ng  c u trúc. Nó đ c dùng đ  gán giá tr  ph n t  c a m t m ng t iữ ấ ượ ể ị ầ ử ủ ộ ả ớ  

các bi n đ c ch  đ nh. Thay vì gán, m ng đ c tr  v  b i  ế ượ ỉ ị ả ượ ả ề ở each() 

t i bi n ớ ế $arr. Chúng ta có th  s  d ng ể ử ụ list() đ  gi  l i các giá trể ữ ạ ị 

này trong bi n:ế

// Quay lại phần tử đầu tiên của $countries 

reset ($countries); 

list ($key, $val) = each ($countries); 

echo ("$key<BR>\n");   // Prints 'ca' 



echo ("$val<BR>\n");   // In ra 'Canada'

3.5 Mảng nhiều chiều

Lúc b t đ u ph n m ng, chúng ta đã  đ nh nghĩa m t m ng làắ ầ ầ ả ị ộ ả  

ch a nhi u giá tr . Không có lý do là t i sao các giá tr  này không th  làứ ề ị ạ ị ể  

các m ng c a chúng. Đi u này là k t qu  c a m ng hai chi u. V  cả ủ ề ế ả ủ ả ề ề ơ 

b n, chúng ta có th  t o m t m ng mà các ph n t  c a nó ch a m ng.ả ể ạ ộ ả ầ ử ủ ứ ả  

N u các ph n t  m ng đ c l ng cũng ch a m ng, chúng ta k t thúcế ầ ử ả ượ ồ ứ ả ế  

v i m ng ba chi u, và do v y.ớ ả ề ậ

Gi  đ nh chúng ta có  m t m ng đ c ch  m c là  chu i ký  tả ị ộ ả ượ ỉ ụ ỗ ự 

đ c g i là $continents. Chúng ta có th  l ng array() do v y m i ph nượ ọ ể ồ ậ ỗ ầ  

t  c a m ng ch a m t m ng các đ t n c:ử ủ ả ứ ộ ả ấ ướ

$continents = array ("Europe" => array ("de", "uk"), 

            "North America" => array ("ca", "cr", "us")); 

 

echo ($continents["Europe"][1]);        // In ra "uk" 

echo ($continents["North America"][2]); // In ra "us"

Đo n mã trên t o r m t m ng hai chi u v i c u trúc nh  sau:ạ ạ ộ ả ề ớ ấ ư

T t nhiên, chúng ta cũng có th  s  d ng m t vòng l p l ng nhauấ ể ử ụ ộ ặ ồ  

đ  duy t các m ng l ng nhau:ể ệ ả ồ

$continents = array ("Europe" => array ("de", "uk"), 

            "North America" => array ("ca", "cr", "us")); 

while (list ($key1) = each ($continents)) { 

    echo ("$key1:<BR>\n");      // In tên châu lục:

   // Danh sách các nước cho châu lục đó: 



   while  (list  ($key2,  $val)  =  each 
($continents["$key1"])) { 

      echo ("- $val<BR>\n"); 

   } 

}

Và đây là k t qu :ế ả

3.6 Các hàm sắp xếp

PHP cung c p các hàm đ  s p x p các m ng. Hàm đ n gi nấ ể ắ ế ả ơ ả  

nh t là sort(). Hàm này tái s p x p các ph n t  theo th  t  s  và th  tấ ắ ế ầ ử ứ ự ố ứ ự 

ch  cái. (Các s  đ u tiên, sau đó là d u ch m câu, sau cùng là các chữ ố ầ ấ ấ ữ 

cái) Nó gán l i các ch  s  c a m ng đ  t o ra m t th  t  s p x p m i.ạ ỉ ố ủ ả ể ạ ộ ứ ự ắ ế ớ

$countries = array ("us", "uk", "ca", "cr", "de"); 

sort ($countries); 

 

while (list ($key, $val) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $val<BR>\n"; 

}

Mã trên tái s p x p l i m ng sao cho các giá tr   trong th  t  chắ ế ạ ả ị ứ ự ữ 

cái và các ch  m c này cũng đ c s p x p theo th  t  này:ỉ ụ ượ ắ ế ứ ự



Chú ý: Khi ta s  d ng hàm s p x p này, các ch  m c đ c gán d tử ụ ắ ế ỉ ụ ượ ứ  

khoát:

$countries = array ("us" => "United States", 

                    "uk" => "United Kingdom", 

                    "ca" => "Canada", 

                    "cr" => "Costa Rica", 

                    "de" => "Germany"); 

 

sort ($countries); 

 

while (list ($key, $val) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $val<BR>\n"; 

}

Khi chúng ta ch y mã này, nó s  in ra:ạ ẽ

Các ch  m c chu i ký t  c a chúng ta đ c thay th  b i các chỉ ụ ỗ ự ủ ượ ế ở ỉ 

m c s ! Bi u th c  ụ ố ể ứ $countries[“ca”]  bây gi i  s  d n đ n k tờ ẽ ẫ ế ế  



qu  t ng đ ng. V n đ  này đ c thêm b i hàm  ả ươ ươ ấ ề ượ ở asort(),  hàm 

này thay đ i th  t  c a các ph n t  mà không thay đ i các ch  m c:ổ ứ ự ủ ầ ử ổ ỉ ụ

$countries = array ("us" => "United States", 

                    "uk" => "United Kingdom", 

                    "ca" => "Canada", 

                    "cr" => "Costa Rica", 

                    "de" => "Germany"); 

 

asort ($countries); // Preserve keys 

 

while (list ($key, $val) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $val<BR>\n"; 

}

S  in ra:ẽ

Hàm rsort()  và  arsort()   l n  l t  gi ng v i  sort()  và  asort()   trầ ượ ố ớ ừ 

vi c chúng s p x p các m ng trong th  t  duy t. hàm ksort() s p x pệ ắ ế ả ứ ự ệ ắ ế  

các m ng b i khóa:ả ở

$countries = array ("e" => "United States" ,  

                    "d" => "United Kingdom", 



                    "c" => "Canada", 

                    "b" => "Costa Rica", 

                    "a" => "Germany");    

          

ksort ($countries); 

       

while (list ($key, $val) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $val<BR>\n"; 

} 

S  in ra:ẽ

Không có m t hàm nào s p x p th  t  duy t b i khóa c a m ng.ộ ắ ế ứ ự ệ ở ủ ả  

Đ   làm đ c  đi u  này ch  có   th   s  d ng  ể ượ ề ỉ ể ử ụ asort()  sau  đó  dùng 

ksort().

Hàm usort() là khá ph c t p. Nó nh n m t m ng là m t đ iứ ạ ậ ộ ả ộ ố  

s  (gi ng nh  t t c  các hàm s p x p khác) nh ng nó cho phép nh nố ố ư ấ ả ắ ế ư ậ  

m t đ i s  th  hai. Đ i s  th  hai này là m t hàm mà chúng ta có thộ ố ố ứ ố ố ứ ộ ể 

đ nh nghĩa đ  cho ị ể usort() bi t th c hi n quá trình s p x p nh  thế ự ệ ắ ế ư ế 

nào. Ví d  sau s p x p m t m ng theo đ  dài c a các chu i ký t  đãụ ắ ế ộ ả ộ ủ ỗ ự  

bao g m các ph n t  trong nó. Hàm ồ ầ ử strlen() tr  v  đ  dài c a m tả ề ộ ủ ộ  

chu i ký t .ỗ ự

function by_length ($a, $b) { 



   $l_a = strlen ($a); 

   $l_b = strlen ($b); 

   if ($l_a == $l_b) return 0; 

   return ($l_a < $l_b) ? -1 : 1; 

} 

 

$countries = array ("e" => "United States" , 

                    "d" => "United Kingdom", 

                    "c" => "Canada", 

                    "b" => "Costa Rica", 

                    "a" => "Germany");    

usort ($countries, by_length); 

 

while (list ($key, $val) = each ($countries)) { 

   echo "Element $key equals $val<BR>\n"; 

}

Đo n mã trên s  in ra tên c a 5 đ t n c đã đ c s p x p theo đ  dàiạ ẽ ủ ấ ướ ượ ắ ế ộ  

c a chúng:ủ



3.7 Sử dụng mảng với các phần tử Form

M ng là đ c bi t h u ích khi chia b ng (gi ng nh  d  li u Formả ặ ệ ữ ả ố ư ữ ệ  

trong HTML). Gi  s  chúng ta mu n cho phép m t ng i dùng nh pả ử ố ộ ườ ậ  

tên vào c  s  d  li u. Chúng ta có th  t o m t Form gi ng nh  thơ ở ữ ệ ể ạ ộ ố ư ế 

này:

Mã HTML cho các ô textbox có th  gi ng nh  th  này:ể ố ư ế

<INPUT NAME="first1" TYPE=TEXT> 

<INPUT NAME="last1" TYPE=TEXT> 

 

<INPUT NAME="first2" TYPE=TEXT> 

<INPUT NAME="last2" TYPE=TEXT> 

 

<INPUT NAME="first3" TYPE=TEXT> 

<INPUT NAME="last3" TYPE=TEXT>

M i ô textbox có m t tên đ nh danh ỗ ộ ị (“first1”, “last1”, 

“first2”, vv). Khi Form đ c ượ submit, nó s  tr  v  m t bi nẽ ả ề ộ ế  

PHP   cho   m i   ô   textbox   trên   Form  ỗ ($first1,  $last1, 

$first2, vv.). Tuy nhiên, n u s  hàng có th  thay đ i (r t có khế ố ể ổ ấ ả 

năng s  nh  th  khi đ a vào c  s  d  li u), nó h u ích h n đ  mô tẽ ư ế ư ơ ở ữ ệ ữ ơ ể ả 



m i tr ng là m t m ng d  li u. Trong HTML, đi u này đ c th cỗ ườ ộ ả ữ ệ ề ượ ự  

hi n b ng cách đ t các d u ngo c vuông sau tên c a ph n t . Chúng taệ ằ ặ ấ ặ ủ ầ ử  

có th  s  d ng vòng l p ể ử ụ ặ for đ  đ t s  đi u ki n c n thi t c a các ôể ặ ố ề ệ ầ ế ủ  

textbox trên Form:

<?php 

   $names = 3; 

?> 

<FORM ACTION="submit.php" METHOD=POST> 

   <?php for ($i = 1; $i <= $names; $i++): ?> 

   First name: 

   <INPUT NAME="first[]" TYPE=TEXT><BR> 

   Last name:

   <INPUT NAME="last[]" TYPE=TEXT><BR><BR> 

   <?php endfor ?> 

   <BR><INPUT TYPE=SUBMIT> 

</FORM>

Khi Form đ c submit, PHP s  t o ra m t m ng đ c g i làượ ẽ ạ ộ ả ượ ọ  

$first và $last v i m i ph n t  bao g m giá tr  c a m t ô ớ ỗ ầ ử ồ ị ủ ộ text-

box. Đi u này mang l i cho chúng ta l p trình đ  x  lý vi c ề ạ ậ ể ử ệ submit 

d  li u đ n gi n trong k ch b n PHP c a chúng ta. Gi  s  r ng chúngữ ệ ơ ả ị ả ủ ả ử ằ  

ta  mu n  thêm các   tên  đ c  ố ượ submit  t i  m t  b ng  c   s  d   li u.ớ ộ ả ơ ở ữ ệ  

Chúng ta có th  xây d ng m t câu l nh  ể ự ộ ệ INSERT  trong SQL cho m iỗ  

c p tên m t cách d  dàng b ng cách l p m ng:ặ ộ ễ ằ ặ ả

<!-- submit.php --> 

<?php 

   $numrows = count ($first); 

   for ($i = 0; $i < $numrows; ++$i) { 

      $sql = "INSERT INTO Names ('First', 'Last') " . 

             "VALUES ('$first[$i]', '$last[$i]')"; 

 



      // Code to execute query goes here. 

      // ... 

      // ... 

   } 

?>



4.Tổng kết
Các hàm làm cho nó có th  vi t môdum, tái s  d ng mã. Hàm cóể ế ử ụ  

th  nh n các đ i s  và tr  v  m t giá tr .ể ậ ố ố ả ề ộ ị

Đ i s  th ng đ c truy n b i giá tr , nó có nghĩa r ng m t b nố ố ườ ượ ề ở ị ằ ộ ả  

sao d  li u đ c g i t i hàm. Các thay đ i t i b n sao c a bi n khôngữ ệ ượ ử ớ ổ ớ ả ủ ế  

nh h ng đ n bi n g c. Các đ i s  có  th  đ c truy n b i thamả ưở ế ế ố ố ố ể ượ ề ở  

chi u, trong tr ng h p đó hàm không làm vi c v i b n sao d  li u,ế ườ ợ ệ ớ ả ữ ệ  

đúng h n là bi n g c c a nó. Do v y, các thay đ i t i bi n ti p t c t nơ ế ố ủ ậ ổ ớ ế ế ụ ồ  

t i bên ngoài hàm. Các đ i s  có th  đ c t o tùy ý b ng vi c gán giáạ ố ố ể ượ ạ ằ ệ  

tr  cho chúng trong khai báo hàm.ị

Các bi n trong hàm th ng có ph m vi c c b , nghĩa là chúngế ườ ạ ụ ộ  

t n t i duy nh t trong hàm và s  không can thi p v i các bi n ngoàiồ ạ ấ ẽ ệ ớ ế  

hàm cho dù chúng có tên gi ng nhau. Các hàm có th  truy c p các bi nố ể ậ ế  

toàn c c b ng cách s  d ng câu l nh global. Các bi n c c b  trongụ ằ ử ụ ệ ế ụ ộ  

hàm đ c kh i t o l i m i l n hàm đ c g i tr  khi câu l nh staticượ ở ạ ạ ỗ ầ ượ ọ ừ ệ  

đ c s  d ng. Trong tr ng h p này, nó s  gi  l i giá tr  cũ c a nó tượ ử ụ ườ ợ ẽ ữ ạ ị ủ ừ 

l i g i tr c đó.ờ ọ ướ

Trong ch ng  này chúng ta cũng đã th o lu n v  m t công cươ ả ậ ề ộ ụ 

l p trình không th  thi u: M ng (array). M ng là m t danh sách các giáậ ể ế ả ả ộ  

tr . M i giá tr  đ c l u tr  trong m t ph n t  c a m ng và chúng ta cóị ỗ ị ượ ư ữ ộ ầ ử ủ ả  

th  tham chi u t i t ng ph n t  riêng l  b ng ch  m c ho c khóa c aể ế ớ ừ ầ ử ẻ ằ ỉ ụ ặ ủ  

nó. M c dù thông th ng h u h t các ch  m c s  là các s  nguyên vàặ ườ ầ ế ỉ ụ ẽ ố  

s  là dãy tăng d n, đây không ph i là m t tr ng h pvà chúng có th  làẽ ầ ả ộ ườ ợ ể  

các giá tr  s  ho c chu i ký t .ị ố ặ ỗ ự

M t tính năng h u ích đ c bi t c a m ng là kh  năng l p m ng.ộ ữ ặ ệ ủ ả ả ặ ả  

Đi u này cho phép chúng ta th c thi thao tác gi ng nhau trên m i ph nề ự ố ỗ ầ  



t  m ng mà không ph i vi t mã cho m i ph n t . M c dù PHP cungử ả ả ế ỗ ầ ử ặ  

c p m t s  cách đ  làm đ c đi u này, nó v n là cách t t nh t đ  sấ ộ ố ể ượ ề ẫ ố ấ ể ử 

d ng  ụ list()  và  each()  trong   m t   vòng   l p   ho c   hàmộ ặ ặ  

array_walk().  Các  hàm  next()  và  prev()  thông  th ng  nênườ  

đ c tránh khi duy t m ng vì chúng th ng d n đ n h ng vòng l p.ượ ệ ả ườ ẫ ế ỏ ặ

Các ph n t  c a m ng có th  ch a các m ng. Đây là k t quầ ử ủ ả ể ứ ả ế ả 

c a m ng nhi u chi u. M ng nhi u chi u là đi n hình cho cách duyêthủ ả ề ề ả ề ề ể  

s  d ng các vòng l p l ng nhau.ử ụ ặ ồ

PHP cung c p m t s  hàm đ  s p x p m ng, cho phép chúng taấ ộ ố ể ắ ế ả  

s p x p b i nhi u tiêu chí khác nhau. M ng cũng có hàm ắ ế ở ề ả usort() để 

cho phép chúng ta ch  đ nh m t hàm so sánh tùy ch n.ỉ ị ộ ọ

M ng r t h u ích đ  x  lý b ng (gi ng nh  form d  li u HTML).ả ấ ữ ể ử ả ố ư ữ ệ  

Các ph n t  form có th  đ c gán t i m t m ng b ng cách đ t d uầ ử ể ượ ớ ộ ả ằ ặ ấ  

ngo c vuông sau tên c a ph n t .   ặ ủ ầ ử



Câu hỏi trắc ngiệm kết chương

Tr  l i các câu h i sau:ả ờ ỏ

1. Cách chính xác đ  t o ra m t hàm trong PHP?ể ạ ộ

a. create myFunction()

b. new_function myFunction()

c. function myFunction()

2. N u chúng ta vi t if (7 == $i) thì câu l nh trên s ?ế ế ệ ẽ

a. So sánh bi n $i v i 7ế ớ

b. Báo l iỗ

3. Đ  khai báo m t bi n m ng, chúng ta s  d ng câu l nh?ể ộ ế ả ử ụ ệ

a. $tên_bi n = create array()ế

b. $tên_bi n = array()ế

c. $tên_bi n = int array[]ế

d. $tên_bi n = array[]ế

4. Cách đ n gi n nh t đ  s p x p m ng trong PHP là  s  d ngơ ả ấ ể ắ ế ả ử ụ  

hàm?

a. ksort()

b. sort()

c. asort()

d. rsort()

5. Đ  duy t m ng hai chi u chúng ta s  d ng?ể ệ ả ề ử ụ

a. Vòng l p forặ

b. Vòng l p for l ng nhauặ ồ

c. Vòng l p whileặ

d. Vòng l p while l ng nhauặ ồ
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